
UBND PHƯỜNG ĐÔNG GIA NGHĨA

TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TOẢN

TT Họ và Tên Ngày sinh Nam/Nữ Dân tộc Nơi sinh Ghi chú

1 Đinh Trọng Cường 15/02//2019 Nam Kinh Đắk Lắk

2 Đinh Trọng Nam 3/27/2019 Nam Kinh BVĐK tỉnh Đắk Nông

3 Đinh Lâm Thành 9/30/2019 Nam Kinh BV Tữ Dũ - TPHCM

4 Nguyễn Ngọc Như Ý 10/8/2019 Nữ Kinh Bình Phước

5 Bùi Đỗ Anh Tài 8/14/2019 Nam Kinh BVĐK tỉnh Đắk Nông

6 Nguyễn Ngọc Bảo Hân 8/19/2019 Nữ Kinh BVĐK tỉnh Đắk Nông

7 Lê Nguyễn Tiến Minh 10/3/2019 Nam Kinh BVĐK tỉnh Đắk Nông

8 Lê Bảo Ngọc 7/4/2019 Nữ Kinh BV Thiện Hạnh - Đắk Lắk

9 Nguyễn Thành Nhân 10/12/2019 Nam Kinh BV Từ Dũ TP HCM

10 Nguyễn Hải Phong 1/6/2019 Nam Kinh BVĐK tỉnh Đắk Nông

11 Trần Nguyễn Gia Hưng 9/9/2019 Nam Kinh BVĐK tỉnh Gia Lai

12 Đào Bảo Trân 1/20/2019 Nữ Kinh Nghệ An

13 Nguyễn Mai Thảo Vy 4/29/2019 Nữ Kinh BVĐK tỉnh Đắk Nông

14 Vương Thị Huệ 3/14/2019 Nữ Kinh BVĐK tỉnh Ninh Bình

15 Nguyễn Ngọc Anh Thư 1/30/2019 Nữ Kinh BVĐK tỉnh Đắk Nông

16 Đặng Thị Thu Thảo 3/28/2019 Nữ Kinh BVĐK tỉnh Đắk Nông

17 Ngô Ngọc Hân 5/6/2019 Nữ Kinh BVĐK tỉnh Đắk Nông

18 Mai Nguyễn Ngọc Hân 8/30/2019 Nữ Kinh BVĐK tỉnh Đắk Nông

19 Nguyễn Hoàng Sơn 4/23/2019 Nam Kinh BVĐK tỉnh Đắk Nông

20 Vũ Thiên Phúc 9/5/2019 Nam Kinh BVĐK tỉnh Đắk Nông

21 Lê Hoàng Kiều My 6/20/2019 Nữ Kinh BVĐK tỉnh Đắk Nông

22 Hoàng Nguyễn Minh Châu 11/4/2019 Nữ Kinh BVĐK tỉnh Đắk Nông

23 Trần Ngọc Huyền 11/15/2019 Nữ Kinh BVĐK tỉnh Đắk Nông

24 Nguyễn Duy Quang 9/11/2019 Nam Mường BVĐK tỉnh Đắk Nông

25 Hồ Trọng Nguyên 12/2/2019 Nam Kinh Khánh Hòa

26 Hoàng Ngọc Gia Hân 8/22/2019 Nữ Kinh BVĐK tỉnh Đắk Nông

27 Nguyễn Bảo Trâm 6/19/2019 Nữ Kinh BVĐK tỉnh Đắk Nông

28 Bùi Xuân Trí Đại 13/03/2019 Nam Kinh BVĐK tỉnh Đắk Nông

29 Nguyễn Phạm Ngọc Hân 08/06/2019 Nữ Kinh BVĐK tỉnh Đắk Nông

30 Nguyễn Bảo Nhi 7/26/2019 Nữ Kinh BVĐK tỉnh Đắk Nông

31 Trần Minh Thư 11/2/2019 Nữ Kinh BVĐK tỉnh Đắk Nông

32 Nguyễn Thùy Anh 1/26/2019 Nữ Kinh BV Thiện Hạnh - Đắk Lắk

33 Hồ Ngọc Bảo Anh 11/18/2019 Nữ Kinh BV Tữ Dũ - TPHCM

34 Phạm Gia Huy 9/16/2019 Nam Kinh BV Phụ sản Hải Dương

35 Hồ Đặng Quang Huy 5/24/2019 Nam Kinh BVĐK tỉnh Đắk Nông

36 Nguyễn Ngọc Quý 12/18/2019 Nam Kinh BVĐK tỉnh Đắk Nông

37 Nguyễn Tâm Uyên 12/18/2019 Nữ Kinh BVĐK tỉnh Đắk Nông

38 Đỗ Nguyễn Thùy Tiên 5/20/2019 Nữ Kinh BVĐK tỉnh Đắk Nông

39 Nguyễn Gia Khang 11/29/2019 Nam Kinh Quãng Ngãi

40 Nguyễn Trần Bảo Khang 8/6/2019 Nam Kinh Hoài Ân - Bình Định

41 Nguyễn Phương Thảo 3/14/2019 Nữ Kinh Xã Thiệu Toán - Thanh Hóa

42 Trần Tuệ Nhi 8/17/2019 Nữ Kinh BVĐK tỉnh Đắk Nông

43 Nguyễn Phương Linh 6/15/2019 Nữ Kinh Thái Bình

44 Bùi Khôi Nguyên 3/18/2019 Nam Kinh BVĐK tỉnh Đắk Nông

45 Huỳnh Hiểu Minh 1/27/2019 Nam Kinh BV Thiện Hạnh - Đắk Lắk

46 Đức Minh Tâm 12/16/2019 Nữ Kinh BVĐK tỉnh Đắk Nông

47 Trần Ngọc Khuê 9/12/2019 Nữ Kinh BVĐK tỉnh Đắk Nông

48 Hồ Thị Khánh An 8/27/2019 Nữ Kinh BVĐK tỉnh Đắk Nông

49 Nguyễn Trần Mỹ Chi 4/26/2019 Nữ Kinh BV Bà Rịa - Vũng Tàu

50 Vũ Thị Thanh Trâm 7/23/2019 Nữ Kinh BVĐK tỉnh Đắk Nông

51 Nguyễn Ngọc Trâm Anh 12/24/2019 Nữ Kinh TP Hồ Chí Minh

52 Đàm Hoàng Bảo Ngân 11/29/2019 Nữ Tày BVĐK tỉnh Đắk Nông

53 Lầu Gia Minh 12/20/2019 Nam Hoa BVĐK tỉnh Đắk Nông

54 Hà Quốc Huy 8/26/2019 Nam Kinh BVĐK tỉnh Đắk Nông
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55 Đường Đăng Quang 8/26/2019 Nam Kinh BVĐK tỉnh Đắk Nông

56 Nguyễn Minh Khôi 9/5/2019 Nam Kinh BVĐK tỉnh Đắk Nông

57 Lê Tuấn Kiệt 4/6/2019 Nam Kinh BVĐK tỉnh Đắk Nông

58 Bàn Thanh Liêm 7/30/2019 Nam Dao BVĐK tỉnh Đắk Nông

59 Trần Thị Kim Tuyến 06/'05/2019 Nữ Kinh BVĐK tỉnh Đắk Nông

60 Trần Minh Hoàng 5/21/2019 Nam Kinh BVĐK tỉnh Đắk Nông

61 Vũ Minh Khôi 3/14/2019 Nam Kinh BVĐK TP BMT Đắk Lắk

62 Hoàng Trà My 3/4/2019 Nữ Kinh BV Tữ Dũ - TPHCM

63 Nguyễn Trần Bích Ngọc 2/11/2019 Nữ Kinh BVĐK tỉnh Đắk Nông

64 Phạm Mai Bích Ly 12/21/2019 Nữ Kinh Gia Lai

65 Trần Quỳnh Chi 23/02/2019 Nữ Kinh Bênh viện Phụ sản Thanh Hóa

66 Phạm Khánh Ngân 1/29/2019 Nữ Kinh BVĐK tỉnh Đắk Nông

67 Trương Ngọc Hà My 11/25/2019 Nữ Kinh BVĐK tỉnh Đắk Nông

68 Nguyễn Lê Vi Hiền 12/26/2019 Nữ Kinh BVĐK tỉnh Đắk Nông

69 Lê Văn Hải Đăng 10/6/2019 Nam Kinh BVĐK tỉnh Đắk Nông

70 Phạm Hoàng Bảo Anh 5/14/2019 Nữ Kinh BVĐK tỉnh Đắk Nông

71 Phạm Thị Quỳnh Ngọc 8/7/2019 Nữ Kinh BVĐK tỉnh Đắk Nông

72 Bùi Nguyễn Minh Khang 10/4/2019 Nam Kinh Bệnh viện Từ Dũ - Tp HCM

73 Bùi Anh Quân 12/14/2019 Nam Kinh BVĐK tỉnh Đắk Nông

74 Trần Phúc Hưng 10/20/2019 Nam Kinh BVĐK tỉnh Đắk Nông

75 Trần Gia Bảo 12/24/2019 Nam Kinh BVĐK tỉnh Đắk Nông

76 Nguyễn Bảo Khang 10/25/2019 Nam Kinh BVĐK tỉnh Đắk Nông

77 Nguyễn Ngọc Minh Khuê 4/6/2019 Nữ Kinh BVĐK tỉnh Đắk Nông

78 Vương Tuệ An 4/24/2019 Nữ Nùng BVĐK tỉnh Đắk Nông

79 Nguyễn Thị Phương Vy 4/21/2019 Nữ Kinh BVĐK tỉnh Đắk Nông

80 Phan Vũ Minh Phúc 1/22/2019 Nam Kinh BVĐK tỉnh Đắk Nông

81 Ngô Thị Quỳnh Hương 5/14/2019 Nữ Kinh BVĐK tỉnh Đắk Nông

82 Vũ Anh Thư 2/21/2019 Nữ Kinh BVĐK tỉnh Đắk Nông

83 Trần Hạo Thiên 5/31/2019 Nam Kinh Nha Trang - Khánh Hòa

84 Trần Hạo Nam 6/1/2019 Nam Kinh Nha Trang - Khánh Hòa

85 Nguyễn Thanh Tùng 6/4/2019 Nam Kinh Nha Trang - Khánh Hòa

86 Đặng Đường Linh San 1/7/2019 Nữ Kinh BVĐK tỉnh Đắk Nông

87 Lê Xuân Kiên 4/21/2019 Nam Kinh Đăk Lăk

Đông Gia Nghĩa, ngày 5 tháng 8 năm 2025

                 HIỆU TRƯỞNG

                                 Nguyễn Văn Hương






